
Đvt: đồng.

Bồi thường đất 

nông nghiệp

 Hõ trợ đào tạo, 

chuyển đổi nghề và 

tìm kiếm việc làm 

 Hỗ trợ ổn định 

đời sống 

 Hỗ trợ ổn định 

suất, kinh doanh 

2 50 590.0 LUC 24.0 566.0
Giao đất không 

thu tiền

2 107 226.0 LUC 226.0 0.0
Giao đất không 

thu tiền

2 Hồ Thị Kính 030156004694 2 73 16.0 LUC 16.0 0.0
Giao đất không 

thu tiền
1,760,000       8,800,000          7,425,000     528,000          18,513,000       

3 Vũ Văn Phi - vợ Lê Thị Làn 003173017723 2 74 56.0 LUC 56.0 0.0
Giao đất không 

thu tiền
6,160,000       30,800,000        5,940,000     1,848,000       44,748,000       

4 Nguyễn Thị Lụa 030156001143 2 89 433.0 LUC 317.0 116.0
Giao đất không 

thu tiền
34,870,000     174,350,000      7,425,000     10,461,000     227,106,000     

5
Đồng Văn Úy - vợ Tăng Thị 

Khuyên
030068013841 2 90 376.0 LUC 376.0 0.0

Giao đất không 

thu tiền
41,360,000     206,800,000      8,910,000     12,408,000     269,478,000     

6
Hồ Thị Căn - Người đại diện: 

Hồ Như Nhật (con trai)
030132007820 2 195 98.0 LUC 98.0 0.0

Giao đất không 

thu tiền
10,780,000     53,900,000        1,485,000     3,234,000       69,399,000       

7

Hồ Thị Chã (đã chết)- Người 

đại diện: Đặng Văn Toán (con 

trai)

030065016173 2 196 23.0 LUC 23.0 0.0
Giao đất không 

thu tiền
2,530,000       12,650,000        19,305,000   759,000          35,244,000       

8
Hồ Văn Quy - vợ Vũ Thị Thu 

Hoài
030071008096 2 201 172.0 LUC 172.0 0.0

Giao đất không 

thu tiền
18,920,000     94,600,000        8,910,000     5,676,000       128,106,000     

9

Đồng Thị Thuân (đã chết) - 

Người đại diện: Đinh Văn Nghĩ 

(con trai)

2 276 21.0 LUC 21.0 0.0
Giao đất không 

thu tiền
2,310,000       11,550,000        1,485,000     693,000          16,038,000       

Địa điểm: phường Thạch Khôi, thành phố Hải Phòng

(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-UBND, ngày       /6/2026 của Chủ tịch UBND phường Thạch Khôi, thành phố Hải Phòng)

Diện 

tích còn 

lại

(m2)

Nguồn gốc đất 

thu hồi
 Tổng cộng Họ và tên chủ hộ

Các khoản bồi thường, hỗ trợ về đất

BẢNG TỔNG HỢP PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT BỒI THƯỜNG,  HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT (Đợt 3)

STT
Loại 

đất

Đồng Văn Yến (đã chết) - vợ 

Phạm Thị Khà
8,250,000       1 030141003062

Tờ 

BĐ
Số thửa

Diện tích

(m2)

Diện 

tích thu 

hồi

(m2)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ỦY BAN NHÂN DÂN

 PHƯỜNG THẠCH KHÔI

Dự án: Nhà máy sản xuất bao bì carton và cho thuê nhà xưởng

137,500,000      20,790,000   194,040,000     27,500,000     

Số định danh

 cá nhân



Bồi thường đất 

nông nghiệp

 Hõ trợ đào tạo, 

chuyển đổi nghề và 

tìm kiếm việc làm 

 Hỗ trợ ổn định 

đời sống 

 Hỗ trợ ổn định 

suất, kinh doanh 

Diện 

tích còn 

lại

(m2)

Nguồn gốc đất 

thu hồi
 Tổng cộng Họ và tên chủ hộ

Các khoản bồi thường, hỗ trợ về đất

STT
Loại 

đất

Tờ 

BĐ
Số thửa

Diện tích

(m2)

Diện 

tích thu 

hồi

(m2)

Số định danh

 cá nhân

2 1369 274.0 LUC 274.0 0.0
Giao đất không 

thu tiền

2 197 45.0 LUC 45.0 0.0
Giao đất không 

thu tiền

11

Nguyễn Thị Thềm (đã chết) - 

Người đại diện: Vũ Thị Thắng 

(con gái)

030164014880 2 1370 30.0 LUC 30.0 0.0
Giao đất không 

thu tiền
3,300,000       16,500,000        4,455,000     990,000          25,245,000       

12

Vũ Văn Cố, vợ Hồ Thị Bi (đã 

chết) - Người đại diện: Vũ Văn 

Lực (con trai)

030071002520 2 1371 62.0 LUC 62.0 0.0
Giao đất không 

thu tiền
6,820,000       34,100,000        5,940,000     2,046,000       48,906,000       

1,770.0 1,654.0 116.0 191,400,000 957,000,000 93,555,000 57,420,000 1,299,375,000

10,527,000     35,090,000     1,485,000     222,552,000     

TỔNG CỘNG

030063017515 175,450,000      10

Nguyễn Văn Khôi (đã chết) -  

Người đại diện: Nguyễn Văn 

Nết (con trai)
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